
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

1 CO.OPSMILE 341 LẠC LONG QUÂN
341/81A Lạc Long Quân, Phường 5, 

Quận 11
11 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

2 CO.OPSMILE 47 TRỊNH ĐÌNH TRỌNG
Số 7 lô A5 Cư xá 47 Trịnh Đình 

Trọng, Phường 5, Quận 11
11 Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 

01 - CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

357 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, 

Quận 6
6

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

thuộc quản lý của Bộ Công thương
Công Thương

4
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 
05 - CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

33 Độc Lập, Phường Tân Thành, 
Quận Tân Phú

Tân Phú
kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 
thuộc quản lý của Bộ Công thương

Công Thương

5
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 

11 - CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

229A-229B Tân Hòa Đông, Phường 

14, Quận 6
6

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

thuộc quản lý của Bộ Công thương
Công Thương

6
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 

16 - CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

22A-22B Hoàng Ngọc Phách, Phường 

Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Tân Phú

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn 

thuộc quản lý của Bộ Công thương
Công Thương

7 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN LINH 50 Cao Văn Ngọc Tân Phú Sản xuất bánh tráng Công Thương

8 HỘ KINH DOANH Ô CỬA CAKE
637/27 Quang Trung, Phường 11, 

Quận Gò Vấp
Gò Vấp

Sản xuất cá loại bánh làm từ bột, bán 

bánh ngọt các loại
Công Thương

9 CO.OPSMILE 49 ĐUỒNG SỐ 7
49 Đường số 7, Phường 3, Quận Gò 

Vấp 
Gò Vấp kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

10
CO.OPSMILE 18 NGUYỄN THANH 

TUYỀN
18 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, 

Quận Tân Bình
Tân Bình kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

11 HỘ KINH DOANH DƯƠNG VĂN TUẤN

N1-16 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, khu 
phố 5, phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

12
HỘ KINH DOANH TRẦN THU 

THUYỀN

B4-28, B5-28 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

13
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

THỦY

D8-8, D8-10, D9-8, D9-10, D10-10 

Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, khu phố 5, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

14 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HÀ

C1-24, C1-25 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau lá các loại Nông Nghiệp

15 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ LIỄU

C1-26, C1-27, L1-1 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau trái cây Nông Nghiệp

16 HỘ KINH DOANH ÚT TẤN
D5-14 Chợ đầu mối nông sản Thủ 

Đức, Số 141 đường Quốc Lộ 1A

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

17
HỘ KINH DOANH TRẦN THỤY MỸ 

HẠNH

L1-04 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, khu 

phố 5, phường Tam Bình, Thành phố 
Thủ Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

18 HỘ KINH DOANH MỸ ANH

C1-39 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

19 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ RẠNG

E1-46, E1-48 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

20 HỘ KINH DOANH BÙI THỊ MINH TÂM

C5-26, C5-27 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

21 HỘ KINH DOANH PHƯỢNG LỦ

E4-7, E4-8, E4-10 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

22 HỘ KINH DOANH LOAN PHỤNG

E4-25, E5-29, E5-37, E6-37 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 141 
đường Quốc lộ 1A, phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

23
HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRUNG 

THÀNH

D4-11, D4-12 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

24 HỘ KINH DOANH B3.2

B3-02 Chợ Đầu Mối Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

25 HỘ KINH DOANH LỘC - HÀ

A5-9 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

26 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HÀ

D2-25 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

27 HỘ KINH DOANH 9 TUYẾT

B8-30, B7-30Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

28
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

SƠN

B1-8 Khu A Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

29 HỘ KINH DOANH HỒ THỊ THỦY TIÊN

B1-2, B2-2 Khu A Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

30
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG TRỌNG 

HOÀNG

B1-2, B2-2 Khu A Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 
Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

31 HỘ KINH DOANH LOAN TÂN

J2-13 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

32
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THANH 

TRỌN

G-32Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

33 HỘ KINH DOANH VÕ ÁNH NGỌC

D3-17, D3-18 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 

1A, phường Tam Bình, Thành phố 
Thủ Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

34 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG HÙNG

E3-10 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

35
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ KIỄM 

KIỀU

A3-7, A3-8 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Mua bán trái cây Nông Nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

36 HỘ KINH DOANH LONG THẢO

A1-2, A1-6 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

37
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THANH 

NHI

E1-41, E2-41, E2-42 Chợ Đầu Mối 

Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Rau Nông Nghiệp

38
HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ THANH 

THẢO

C1-7; A3-3; A2-3 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

39 HỘ KINH DOANH LONG THẢO

A3-6, A4-7 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

40 HỘ KINH DOANH LONG THẢO

E1-40, E2-39, E2-40 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 
Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh Rau Nông Nghiệp

41 HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KIM TRÚC
J1-18, D1-28 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh Rau, Củ, Quả Nông Nghiệp

42
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGỌC 

MINH

C6-36 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

43 HỘ KINH DOANH TÔ TẤN TÀI

A1-46 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau Nông Nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

44 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ SỰ Sạp 42 chợ Trần Hữu Trang Phú Nhuận Bán lẻ thịt gà Nông Nghiệp

45 HỘ KINH DOANH XÍU DÂU

D2-6, D3-6, D4-6 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 

1A, phường Tam Bình, Thành phố 
Thủ Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Mua bán trái cây Nông Nghiệp

46 HỘ KINH DOANH BA HỨNG
A1-19 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A

Thành phố 

Thủ Đức
Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC LỢI
A4-41, A4-42, A4-44 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường 

Quốc lộ 1A

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

48 HỘ KINH DOANH NHUNG 2

A6-16, A6-17 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp

49 HỘ KINH DOANH PHẠM NGỌC ĐỨC

C1-22, C1-23 Chợ Đầu Mối Nông 

Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, khu phố 5, phường Tam Bình, 

Thành phố Thủ Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Bán rau, củ, quả Nông Nghiệp

50 HỘ KINH DOANH E4-34

E4-34 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành phố 

Thủ Đức
Mua bán trái cây Nông Nghiệp

51
HỘ KINH DOANH NGUYỄN PHƯƠNG 

THẢO

F1-14, K20 Chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau Nông Nghiệp

52 HỘ KINH DOANH LÊ MINH HỒNG

B2-18 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh trái cây Nông Nghiệp



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH

NÔNG 
NGHIỆP/ 

CÔNG 
THƯƠNG

53
HỘ KINH DOANH DƯƠNG THANH 

THỦY

A3-37 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 

Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thành phố 
Thủ Đức

Kinh doanh rau củ quả Nông Nghiệp

54 CO.OPSMILE 101 HUỲNH MẪN ĐẠT
101 Huỳnh Mẫn Đạt, Phường 19, 

Quận Bình Thạnh
Quận Bình 

Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

55 CO.OPSMILE 69 NGUYỄN GIA TRÍ
69/31 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, 

Quận Bình Thạnh

Quận Bình 

Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

56 CO.OPSMILE 445 NƠ TRANG LONG
445/20B Nơ Trang Long, Phường 13, 

Quận Bình Thạnh
Quận Bình 

Thạnh
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công Thương

57 HỘ KINH DOANH BIKAMI'S BÁNH
368/3 Bạch Đằng, Phường 14, Quận 

Bình Thạnh
Quận Bình 

Thạnh
Bán bánh ngọt Công Thương


